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LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022
(KHÓA 7)

	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số 
TC
	Nhóm
HP
	Sĩ số
	Phòng thi 


	Ca thi,
ngày thi
	Ghi chú

	CA THI 9H30 NGÀY 14/3/2022

	1
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	1
	40
	C.203
	9h30
14/3/2022
	

	2
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	1
	39
	C.204
	9h30
14/3/2022
	

	3
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	2
	40
	C.207
	9h30
14/3/2022
	

	4
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	2
	40
	C.209
	9h30
14/3/2022
	

	5
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	3
	40
	C.205
	9h30
14/3/2022
	

	7
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	3
	39
	C.206
	9h30
14/3/2022
	

	8
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	4
	40
	C.213
	9h30
14/3/2022
	

	9
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	4
	39
	C.214
	9h30
14/3/2022
	

	CA THI 9H30 NGÀY 15/3/2022

	10
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	11
	22
	C.203
	9h30
 15/3/2022
	

	11
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	11
	21
	C.204
	9h30
 15/3/2022
	

	12
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	12
	30
	C.205
	9h30
 15/3/2022
	

	13
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	12
	39
	C.206
	9h30
 15/3/2022
	

	14
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	13
	40
	C.207
	9h30
 15/3/2022
	

	15
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	13
	39
	C.209
	9h30
 15/3/2022
	

	16
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	10
	34
	C.213
	9h30
 15/3/2022
	

	17
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	10
	40
	C.214
	9h30
 15/3/2022
	

	18
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	7
	40
	C.215
	9h30
 15/3/2022
	

	19
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	7
	35
	C.216
	9h30
 15/3/2022
	

	CA THI 9H30 NGÀY 16/3/2022

	

	20
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	5
	40
	C.209
	9h30
16/3/2022
	

	21
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	5
	38
	C.217
	9h30
16/3/2022
	

	22
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	6
	40
	C.215
	9h30
16/3/2022
	

	23
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	6
	40
	C.216
	9h30
16/3/2022
	

	24
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	8
	32
	C.213
	9h30
16/3/2022
	

	25
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	8
	32
	C.214
	9h30
16/3/2022
	

	26
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	9
	40
	C.218
	9h30
16/3/2022
	

	27
	Z05005
	Triết học Mác-Lênin
	3
	9
	38
	C.219
	9h30
16/3/2022
	

	CA THI 13H30 NGÀY 17/3/2022

	28
	A05014
	Logic học đại cương
	2
	1
	24
	C.205
	13h30
17/3/2022
	

	29
	Z05006
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	2
	1
	29
	C.206
	13h30
17/3/2022
	

	30
	Z05006
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	2
	1
	26
	C.207
	13h30
17/3/2022
	

	31
	Z05006
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	2
	2
	28
	C.209
	13h30
17/3/2022
	

	CA THI 9H30 NGÀY 18/3/2022

	32
	Z06002
	Công tác quốc phòng và an ninh
	2
	2
	39
	C.203
	
	

	33
	Z06002
	Công tác quốc phòng và an ninh
	2
	2
	40
	C.204
	
	

	34
	Z06002
	Công tác quốc phòng và an ninh
	2
	3
	31
	C.205
	
	

	35
	Z06002
	Công tác quốc phòng và an ninh
	2
	3
	30
	C.206
	
	

	36
	Z06002
	Công tác quốc phòng và an ninh
	2
	4
	30
	C.207
	
	

	37
	Z06002
	Công tác quốc phòng và an ninh
	2
	4
	26
	C.209
	
	

	38
	Z06002
	Công tác quốc phòng và an ninh
	2
	3
	22
	C.213
	
	

	39
	Z06002
	Công tác quốc phòng và an ninh
	2
	3
	20
	C.214
	
	

	CA THI 9H30 NGÀY 21/3/2022

	40
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	1
	40
	C.203
	9h30
21/3/2022
	

	41
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	1
	37
	C.204
	9h30
21/3/2022
	

	42
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	2
	31
	C.205
	9h30
21/3/2022
	

	43
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	2
	35
	C.206
	9h30
21/3/2022
	

	44
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	3
	34
	C.207
	9h30
21/3/2022
	

	45
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	3
	40
	C.209
	9h30
21/3/2022
	

	46
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	4
	30
	C.213
	9h30
21/3/2022
	

	47
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	4
	26
	C.214
	9h30
21/3/2022
	

	48
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	5
	25
	C.215
	9h30
21/3/2022
	

	49
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	5
	30
	C.216
	9h30
21/3/2022
	

	CA THI 9H30 NGÀY 22/3/2022

	50
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	6
	28
	C.205
	9h30
22/3/2022
	

	51
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	6
	28
	C.206
	9h30
22/3/2022
	

	52
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	7
	22
	C.213
	9h30
22/3/2022
	

	53
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	7
	25
	C.214
	9h30
22/3/2022
	

	54
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	8
	39
	C.215
	9h30
22/3/2022
	

	55
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	8
	34
	C.216
	9h30
22/3/2022
	

	56
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	9
	40
	C.207
	9h30
22/3/2022
	

	57
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	9
	37
	C.209
	9h30
22/3/2022
	

	58
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	10
	30
	C.203
	9h30
22/3/2022
	

	59
	Z06001
	Đường lối QPAN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	10
	34
	C.204
	9h30
22/3/2022
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